
Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng nâng cao. 

- Thời gian: Từ ngày 24/03/2026 đến ngày 25/03/2026.     

- Tổng số học viên: 49. 

- Số tiết: 16 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  
NGUYỄN THỊ HỒNG 

HÀ 
09/04/1959 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 
26-00451/B08-PAS 

2.  
PHAN THỊ TƯỜNG VY 26/02/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 

26-00452/B08-PAS 

3.  
ĐẶNG THỊ THUÝ NHI 23/10/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 

26-00453/B08-PAS 

4.  
NGUYỄN VÕ BẠCH 

THIỆN 
26/07/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 

26-00454/B08-PAS 

5.  
TRỊNH MINH CHÂU 30/09/1971 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 

26-00455/B08-PAS 

6.  
NGUYỄN THỊ LÊ THÙY 08/01/1998 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 

26-00456/B08-PAS 

7.  
TRẦN THỊ DIÊN 21/09/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 

26-00457/B08-PAS 

8.  
LÊ PHƯƠNG DIỆU 

THẢO 
13/11/1989 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 

26-00458/B08-PAS 

9.  
LÊ HUỲNH THỊ THÚY 

LIÊN 
12/11/1985 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 

26-00459/B08-PAS 

10.  
PHẠM ĐỨC THÀNH 10/12/1963 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CV 

HEALTH 24 

26-00460/B08-PAS 

11.  
ĐOÀN TUYẾT KHA 18/08/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00461/B08-PAS 

12.  
LÊ THỊ HỒNG THANH 16/01/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00462/B08-PAS 

13.  
HUỲNH ANH PHI 09/11/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00463/B08-PAS 

14.  
NGUYỄN TUẤN KIỆT 02/01/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00464/B08-PAS 

15.  
NGUYỄN THUỲ 

DƯƠNG 
21/10/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00465/B08-PAS 

Phụ lục 
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16.  
NGUYỄN THỊ VÂN 

ANH 
28/08/1994 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00466/B08-PAS 

17.  
NGUYỄN NGỌC HOAN 10/01/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00467/B08-PAS 

18.  
HỒ THỊ HƯƠNG THẢO 31/03/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00468/B08-PAS 

19.  
PHAN THỊ NGỌC YẾN 01/07/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00469/B08-PAS 

20.  
NGUYỄN THIÊN NHẬT 

HỒNG 
02/06/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00470/B08-PAS 

21.  
HOÀNG THỊ DUYÊN 10/10/1990 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00471/B08-PAS 

22.  
NGUYỄN MAI ANH 09/08/1992 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00472/B08-PAS 

23.  
TRƯƠNG QUỐC 

HOÀNG MINH 
23/10/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00473/B08-PAS 

24.  
ĐOÀN THỊ TIẾNG 01/02/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00474/B08-PAS 

25.  
LƯ TRƯỜNG THÀNH 29/04/1991 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00475/B08-PAS 

26.  
ĐỖ THỊ MỘNG HOÀNG 10/08/1987 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00476/B08-PAS 

27.  
NGUYỄN XUÂN ĐÀO 19/02/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00477/B08-PAS 

28.  
CHU THỊ HOÀNG YẾN 21/05/1982 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00478/B08-PAS 

29.  
HỒ THỊ HẢO 15/10/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00479/B08-PAS 

30.  
LÊ THỊ XUÂN 07/02/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00480/B08-PAS 

31.  
TRẦN THỊ LINH 26/09/1978 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00481/B08-PAS 

32.  
PHẠM THỊ NGUYỆT 21/08/1977 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00482/B08-PAS 

33.  
DƯƠNG THỊ THƯƠNG 02/06/1983 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00483/B08-PAS 

34.  
NGUYỄN THỊ KIM 27/11/1993 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00484/B08-PAS 

35.  
LÊ THỊ DỊU 14/01/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00485/B08-PAS 

36.  
PHẠM THỊ TUYẾT 

MINH 
10/10/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00486/B08-PAS 
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37.  
LÊ MAI HUYỀN TRANG 13/09/1996 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00487/B08-PAS 

38.  
LÊ THỊ HÀ TIÊN 14/08/1982 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00488/B08-PAS 

39.  
NGUYỄN THỊ HÀ 27/06/1988 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00489/B08-PAS 

40.  
PHẠM THỊ THU SƯƠNG 29/05/1995 CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ 

CHẤN VĂN 

26-00490/B08-PAS 

41.  
ĐỖ THỊ KIM QUYÊN 10/02/1984 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN QUỐC 

TẾ SÀI GÒN 

26-00491/B08-PAS 

42.  
LÂM PHẠM THÚY VY 09/08/1994 XÃ THỦ THỪA, TỈNH TÂY 

NINH 

26-00492/B08-PAS 

43.  
VƯƠNG NGỌC THIÊN 

THANH 
06/10/1988 BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM 

ANH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

26-00493/B08-PAS 

44.  
CAO HỒNG CHIẾN 06/08/1996 PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG 

TRỌNG, TỈNH QUẢNG NGÃI 

26-00494/B08-PAS 

45.  
LƯƠNG THỊ HÒA 14/09/1967 PKĐK ĐÔNG SÀI GÒN VSLĐ- 

CN NHƠN TRẠCH 

26-00495/B08-PAS 

46.  
TRỊNH THỊ THANH 01/09/1985 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-00496/B08-PAS 

47.  
NGUYỄN HẢI YẾN 26/10/1987 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-00497/B08-PAS 

48.  
VŨ THỊ PHƯƠNG THẢO 19/10/1982 BỆNH VIỆN CHỢ RẪY 26-00498/B08-PAS 

49.  
TRẦN THỊ TUYẾT 

HẠNH 
05/12/1991 TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

CÁI BÈ 

26-00499/B08-PAS 

 


